
CÁC BÀI CHỈNH SỬA CA TỪ 

TRONG TUYỂN TẬP THÁNH CA VIỆT NAM (Quyển 1) 

Stt Tên bài, tên tác giả Lời cũ      Lỗi đánh máy      Lời đã hiệu đính Ghi chú 

1 

 

CAO VỜI KHÔN VÍ 

(Hùng Lân) tr.27 

- ĐK 4 bè 

- cuối ĐK: đền đáp cho cân là  

  đền đáp cho cân 

- cuối ĐK, bè 3: cho cân là đền 

- thêm ĐK 2 bè 

- đền đáp cho cân mà  

  đền đáp cho cân 

- được cân mà đền… 

  

2 

 

CHÚA LÀ GIA NGHIỆP 

(G.Minh-T.Dũng) tr.40 

- ĐK: Chúa là vui sống 

- c.3: yêu đương (yêu đương) 

 - Chúa nguồn vui sống 

- yêu thương (yêu thương) 

 

3 CON TÍN NHIỆM NƠI CHÚA  
(Phạm Minh Công) tr.44 

- Tựa: Con tín nhiệm nơi Chúa 

- ĐK: Con tín nhiệm nơi Chúa          

 - Con cậy trông Chúa 

- Con vẫn cậy trông Chúa 

 

4 CỬA CÔNG CHÍNH  
(Kim Long) tr.112 

- c.4: Vì trần hoàn này khôn ai..    - Vì trần hoàn này không ai  

5 HỒN TÔI ƠI  
(Vinh Hạnh) tr.122 

- cuối c.2: và Người nhớ rằng:   

  Ta là bụi tro 

 - và Người nhớ rằng 

  ta là bụi tro 

 

6 BƯỚC LÊN ĐỀN THỜ 

(Nguyễn Văn Tuyên-Tiến Dũng) tr.164 

- c.1: Bác ái siêu nhiên, (siêu nhiên) 

- c.2: Mình thánh lương thiêng 

- c.3: 

- c.4: một tâm thần 

- c.5: (Ba Ngôi) thánh khắp nơi 

         (suy tôn) trong muôn đời     

 

- Máu thánh lương thiêng 

 

- Chúa xuống ơn thiêng, (ơn thiêng) 

 

- bỏ c.3 

- một tinh thần 

- (Ba Ngôi) ở khắp nơi 

  (suy tôn) qua muôn đời 

 

7 CHÚA LÀ NGUỒN VUI 

(Ánh Việt) tr.165 

- c.3: Nguồn linh ái 

- c.4: xin dâng Cha uy linh trọn 

         niềm tin 

 - Nguồn tình yêu 

- xin dâng lên Cha uy linh trót 

  niềm tin 

 

8 CON SẼ BƯỚC LÊN BÀN THỜ  
(Hoàng Ngô-Hoàng Phúc) tr.168 

ĐK: tế lễ mình…  - hiến dâng mình…  

9 

 

 

CON TỚI NGUỒN VUI 

(Thiên Chung) tr.172 

- ĐK: lòng Cha khoan dung 

- c.1: Cánh tay Cha… 

- c.2: lòng Cha chí từ 

- c.3: Hướng tới Cha 

 - lòng Ngài khoan dung 

- Cánh tay Ngài… 

- Ngài luôn chí từ 

- Hướng tới Ngài… 

 

10 DÂNG LỄ VỚI MẸ 

(Nguyên Kha) tr.176 

- cuối ĐK: TÌNH THƯƠNG  - tình thương  



11 

 

 

KINH ĐẦU LỄ  

(Huyền Linh) tr.180 

 

 

- c.1: Mẹ Đồng công… 

- c.2: rượu bánh ẩn mình. 

- c.2: lòng Tin sắt đá 

- cuối ĐK: QUÊ TRỜI 

 

 

 

-  quê trời 

- Mẹ Hiệp công 

- rượu bánh dâng mình. 

- lòng tin sắt đá 

 

 

12 TÔI SẼ BƯỚC LÊN 

(Chính Trung) tr.190 

- c.2: Sức mạnh vô địch 

 

 

 

- Sức mạnh vô cùng  

13 

 

VỀ NHÀ CHÚA 

(Gioan Minh) tr.196 

- c.4: hát khúc hợp hoan 

 

 - hát khúc hỉ hoan 

 

 

14 CA DÂNG LỄ (Nguyễn Duy Vi) tr. 200 ĐK: dâng lên để xóa tội nhơ  - dâng lên để Chúa xóa tội nhơ  

15 

 

 

 

DÂNG BÁNH 

(Duy Tân) tr.208 

 

 

- c.1: Chúa uy linh 

- c.1: Chúa ban ơn 

- c.2: Chúa uy linh 

- c.2: Cứu Độ đây 

 - Đấng uy linh 

- khấng ban ơn 

- Đấng uy linh 

- với kinh nguyện 

 

16 XIN DÂNG LÊN 

(Hoàng Vũ) tr.244 

- c.1: Như khi xưa Thịt Chiên  

         Thánh giáng trần  

 - Con dâng lên nguyện xin  

  Chúa thương nhận   

 

17 XIN TIẾN DÂNG 

(Nguyễn Vũ) tr.249 

- c.2: Con thiết tha dâng cuộc  

         sống muộn phiền. 

         Hương ngát thơm bay  

         tòa lan tràn thiên cung      

 - Đây lễ tri ân dâng 

  hiến Cha hiền 

  Đây lễ tri ân 

  nguyện Cha lành đoái đến 

 

18 TÌNH CHA (Hải Ánh) tr.252  - Tựa: TÌNH CHA  - TÌNH CHÚA  

19 

 

GIỜ ĐÂY THIÊN CHÚA 

(Nguyễn Banh Hanh) tr.270 

- c.2: Thịt và Máu thánh 

- c.2: con yêu dấu Cha 

 - Mình và Máu Thánh 

- con yêu Chúa Cha 

 

20 

 

LẠY LINH HỒN CHÚA KITÔ  
(Anh Linh) tr.278 

- Những sự thương khó Chúa 

-…vào thương tích Chúa 

 - Những sự Thương Khó Chúa 

-… vào Thương Tích Chúa 

 

21 

 

VÌ ĐÂU  

(Triệu Hà) tr.296 

- c.1: Chúa động tình yêu 

- c.3 

 - Chúa chạnh lòng thương 

- bỏ câu 3 

 

22 

 

ĐÂY NHIỆM TÍCH 2 

(Kim Long) tr.301 

- c.2: Để tiến Chúa Thánh Linh  - Cùng tiến Chúa Thánh Linh  

23 

 

ĐÂY PHÉP NHIỆM MẦU 

(Hoài Chiên) tr.302 

- c.2: Đoàn con âu yếm kết hiệp 

- c.3: Nay khắp Cộng Đồng 

 - Đoàn con yêu thương kết liên 

- Nay khắp cộng đồng 

 

24 CHÚA GỌI  
(Võ Thanh-Thiên Phước) tr.306 

- c.1: Chúa Tình Yêu 

- c.2: có nghe buồn thảm? 

- c.3: nguồn ơn thống hối. 

         Trở về nơi… 

 - Suối Tình Yêu 

- có nghe Lời Chúa 

- thành tâm thống hối. 

  Đưa về nơi… 

 

25 CON QUỲ GỐI  

(Tâm Bảo) tr.308 

- c.4: Chúa ẩn mình đi  - Chúa quên mình đi  



26 TRẦM HƯƠNG 

(Nguyễn Duy vi) tr.316 

- ĐK: lễ thờ thanh khiết 

- c.1: Chúa tôi ngự xuống  

- c.2: Chúa tôi ngự xuống 

- c.3 và c.4 

 - lễ vật thanh khiết 

- Chúa thương ngự xuống 

- Chúa thương ngự xuống 

- bỏ c.3 và c.4 

 

27 THỜ LẠY 

(Thiện Cẩm) tr.318 

- c.1A: Con yêu đương cảm tạ 

- c.4B: tình ái Chúa ơi! 

 - Con tin yêu cảm tạ 

- tình mến Chúa ơi! 

 

28 

 

 

 

 

 

SỨC SỐNG   

(Duy Tân) tr.322 

 

 

 

 

- ĐK: Đã ban Mình cực thánh 

- Máu Thịt truyền sức sống 

- dắt đưa con trên đường 

- c.1: như hy vọng chứa đầy trong lòng 

- c.3: Cho lòng con 

 - Đã ban Mình Máu Thánh 

- Chúa ban truyền sức sống 

- dắt chúng con trên đường 

- chúng con được no thỏa ơn lành 

- Cho đoàn con 

 

29 

 

PHÚT UY LINH  

(Nguyễn Duy Vi) tr.328 

- c.2: Đây Tình ái 

         Mạch suối chứa chất 

 

- Mạch suối chất chứa 

- Đây tình Chúa  

30 

 

 

 

CHÚA DỊU HIỀN 

(Mặc Huy-Hùng Minh) tr.340 

- c.1: chính CON ĐƯỜNG 

- c.2: tìm nguồn sống 

- c.3: khát lời, lời Chúa 

- ĐK:“THIÊN CUNG” 

 - chính con đường 

- là nguồn sống 

- khát Lời, Lời Chúa 

- thiên cung 

 

31 KHÁT VỌNG CỦA TÔI 

(Nguyên Kha) tr.343 

- c.3: thấy ngày xum họp - thấy ngày sum họp   

32 DÂNG HIẾN 1 

(Hoàng Diệp) tr.344 

- Tựa: DÂNG HIẾN 1 

- c.1: Lòng yêu đương 

- TÔI KẾT HIỆP  

- Lòng yêu thương 

 

33 GIÊSU (Vinh Hạnh) tr.350 - ĐK: Ngày về nước Trời  - Ngày về Nước Trời  

34 GIÊSU CHIẾN THẮNG 

(Nguyễn Văn Hòa) tr.352 

- nhạc PHÁP - Nhạc ngoại quốc   

35 

 

 

TRÁI TIM NGƯỜI 

(Nguyễn Khắc Tuần) tr.372 

- c.1: ai chĩu nặng truân chuyên 

- c.2: gió lộng hai vai. 

- ĐK: bừng cháy lên yêu đương 

 

- gió loạn hai vai 

- ai trĩu nặng truân chiên 

  

- bừng cháy lên yêu thương 

 

36 

 

CHÚA SẼ ĐẾN 

(Dao Kim) tr.376 

- c.3: phá tan đi tiền khiên 

 

 - phá tan đi tội khiên 

 

 

37 HƯỚNG TÂM HỒN LÊN 

(Dao Kim) tr.382 

- c.1: Nguyện Chúa nhờ lời… 

- c.2: xóa mờ bất công 

- Nguyện Chúa nhớ lời…  

- xóa mọi bất công 

 

38 TRỜI CAO 1 (Kim Long) tr 391 - c.2: mặt Cha nhân từ  - mặt Chúa nhân từ  

39 XIN TRỜI ĐỔ SƯƠNG 

(Mỹ Sơn) tr.394 

- ĐK: mây mưa Đấng… 

         mây mưa Đấng Cứu Tinh 

- c.2 và c.3: tôi (6 chỗ) 

 - xin mưa Đấng… 

  xin mưa Đấng Cứu Tinh 

- con 

 



40 

 

 

ÁNH SAO XƯA 

(Trần Hùng Dũng) tr.398 

 

- c.2: Nóng Yêu Đương 

- ĐK: trong thiên thu. Tìm đâu 

         đây chốn nương Ái Tình 

 - Nắng yêu thương 

- trong đêm thâu. Nào cùng 

  nhau đến đây kính thờ 

 

41 

 

BE-LEM ƠI  
(Nguyễn Khắc Xuyên) tr.400 

- Tựa và c.1, c.2:  Be-lem ơi!    Bê-lem ơi!  

42 

 

ĐÊM  BE-LEM 

(Hoàng Linh) tr.408 

- Tựa: ĐÊM BE-LEM 

- ĐK và PK: Be-lem 

 - ĐÊM BÊ-LEM 

- Bê-lem 

 

43 

 

ĐÊM HÔM NAY (Hoàng 

Khánh-Kim Long) tr.410 

- c.1: Be-lem 

 

 - Bê-lem 

 

 

44 ĐÊM NAY 

(Duyên Lý) tr.412 

- c.1: đem niềm tin vui…  - đem một tin vui…  

45 

 

ĐÊM THÁNH TUYỆT VỜI 

(Đỗ Xuân Quế) tr.414 

- c.3: Bền lòng luôn 

 

- Bên lòng luôn  

 

 

46 

 

ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG 

(Hùng Lân) tr.416 

- c.2: Cam mến cơ hàn 

 

- Cam nếm cơ hàn  

 

 

47 

 

 

HỘI NHẠC THIÊN QUỐC 

(Hoàng Diệp) tr.419 

 

- Lời: HOÀNG ĐIỆP 

- c.1: đờn hát 

- c.3: lửa nồng Yêu đương 

- c.5: Yêu đương Thiên Chúa 

- HỢP XƯỚNG 

Lời: HOÀNG DIỆP  

- đàn hát 

- lửa nồng Yêu thương 

- Yêu thương Thiên Chúa 

- bỏ HỢP XƯỚNG 

 

48 HANG BE-LEM  

(Hải Linh-Minh Châu) 

tr.426 

- Tựa: HANG BE-LEM 

- ĐK: Hát khen mừng Chúa 

         giáng sinh ra đời 

          

 

Đêm đông lạnh lẽo 

Chúa sinh ra đời 

- HANG BÊ-LEM 

- Có thể hát lời phụ, bên dưới  

  lời chính: Hát khen mừng     

  Chúa giáng sinh ra đời  

l 

49 MÙA ĐÔNG NĂM ẤY 

(Hoài Đức) tr.430 

- c.1: Thiên Thần 

         Đấng Yêu Đương 

         công bình 

- c.2: ngày Chúa xuống 

- c.3: Mari-a 

 - thiên thần 

  Đấng Yêu Thương 

  Công Bình 

- Ngày Chúa xuống 

- Ma-ri-a 

 

50 NƠI BE-LEM (Kim Long) tr.432   NƠI BE-LEM    NƠI BÊ-LEM  

51 ĂN NĂN TỘI (Hải Linh-Thế Kiên) tr.454 - c.1: Lòng Cha hay thương  - Ngài luôn khoan dung  

52 LÒNG CHA XÓT THƯƠNG 

(Duyên Lý) tr.470 

- Tựa: LÒNG CHA XÓT THƯƠNG 

- c.1: sống vui, con ơi 

- c.2: cây giá 

- ĐK: An vui hay không, con  vững… 
Cầu mong sao      

 - LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG 

- sống vui yên hàn 

- Cây Giá  

- Nay con trung kiên theo Chúa…. 
Để từ nay 

 



53 NÀI XIN THIÊN CHÚA 

(Vinh Hạnh) tr.472 

- c.16: Jê-ru-sa-lem…siêu tàn  - Giê-ru-sa-lem…điêu tàn  

54 XIN LẮNG TAI (Lan Thanh) tr.478 - ĐK: Đấng phù trợ tôi  - Đấng phù trợ con  

55 DÂN TA ƠI (Nguyên Thanh) tr.484 - Cứu ngươi (8 chỗ)  - cứu ngươi  

56 GIỜ TỬ NẠN (Hoài Đức) tr.488 - c.5: Thiên Thần  - thiên thần  

57 LẠY XÁC THỂ CHÍ THÁNH (Nguyễn Văn 
Tuyên-Nguyễn Văn Hòa) tr.492 

- Thiên đàng (2 chỗ)  - thiên đàng  

58 VINH QUANG CỦA TA 

(Hoàng Kim) tr.502 

- c.1: cuộc Khổ hình  - cuộc Khổ nạn  

59 VINH DỰ CỦA CHÚNG TA  
(Kim Long) tr.504 

c.2: vác Thập tự theo Chúa  - vác Thập Tự theo Chúa  

60 CA KHẢI HOÀN 

(Thiên Quang) tr.506 

- c.1: kẻ chết lại sống 

- c.3: Mang cho người 

 - kẻ chết Phục sinh 

- Mang cho ngươi 

 

61 CHÚA VỀ TRỜI 

(Phạm Minh Công) tr.510 

 

- ĐK: Thiên Thần  

- c.1: Thiên quốc 

         Thiên đàng 

 - thiên thần 

- thiên quốc 

  thiên đàng 

 

62 CON HÃY NHỚ RẰNG 

(Hoàng Kim) tr.514 

- 2 Tim 2,8-12 - 2 Tm 2,8-12   

63 Mừng Chúa Phục sinh 

(Duy Tân) tr.526 

- Nhạc: Tisserand 

- c.1: kính dâng cung hát  

Nhạc: J.Tisserand  

- kính dâng câu hát 

 

64 MỪNG NGÀY HỈ HOAN 

(Đạo Minh) tr.528 

- ĐK: Mừng ngày hoan hỉ 

         hoan lạc đàn ca (2 chỗ) 

- c.1: đem ấm vui 

 - Mừng ngày hỉ hoan 

  vui mừng đàn ca 

- đem nắng vui 

 

  65 NÀY NGƯỜI NGỦ MÊ 

(Hoàng kim) tr.530 

- Thiếu trích dẫn - ý: Ep 5,14   

66 TIN SỐNG LẠI 

(Nguyễn Duy Vi) tr.532 

- c.1: Muôn Thiên sứ 

- c.2: Mag-da-la 

 - Muôn thiên sứ 

- Ma-đa-la 

 

67 KÍNH NGUYỆN CHÚA TT 

(Cha Phaolô Đạt) tr.537 

- thần lực 

- Ngôi Ba tôn Thánh 

 - Thần Lực 

- Ngôi Ba Tôn Thánh 

 

68 XIN SAI THÁNH LINH 

(Hoàng Kim) tr.548 

- Tựa: XIN SAI THÁNH LINH 

- c.4: chúc tụng Đức Chúa 

LẠY CHÚA XIN SAI 
THÁNH LINH 

 

- chúc tụng Thiên Chúa 

 

69 CON XIN ĐỨC ÁI 

(Văn Chi) tr.554 

- Thiếu trích dẫn 

- c.2: Tình ái 

- c.4: như Thiên Thần 

- c.5: có đức vững tin          

 

 

 

- có vững đức tin 

- 1 Cr 13,1-13 

- Tình mến 

- như thiên thần 

 



70 DÙ TÔI NÓI 

(Vinh Hạnh) tr.562 

- thiếu trích dẫn 

- A. Đức Tin (2 chỗ) 

- A+B. Dù tôi hy sinh đem 

1 Cr 13,1-3  

- đức tin 

- Dù tôi đây hy sinh 

 

71 NIỀM TÂM SỰ (Anh Linh) tr.564 - Thiếu trích dẫn - ý: Ga 15,5-6   

72 Ở ĐÂU CÓ BÁC ÁI 

(Hoàng Kim) tr.566 

- 2B: tranh chấp gian ngoa - tranh chấp gian ngoan   

73 AVE MARIA (Kim Long) tr. 571 - c.7: Núi chập chùng  - Núi trập trùng  

74 ANGELUS 

(Ba Anh) tr.572 

- thêm lời bè phụ, nhịp 18: 

 

 

 

- Chuông buông lâng  

  lâng trong sương chiều 

  êm êm chuông trầm 

  buông chào kính Nữ 

  Vương. Ôi Ma-ri-a con  

  ca Mẹ uy nghi như  

  vừng sao nền trời đêm. 

  

75 AVE MARIA 

(Hoàng Diệp) tr.576 

- c.2: Thiên Sứ 

- ĐK: Sứ thần 

 - Thiên sứ 

- sứ thần 

 

76 AVE MARIA, CON DÂNG LỜI  
(Huyền Linh) tr.578 

- c.2: ôi Sao mai bừng sáng  - ôi sao Mai bừng sáng  

77 AVE MARIA (Mỹ Sơn) tr.580 - c.1: Thiên thần  - thiên thần  

78 BỐN LỜI NGUYỀN 

(Minh Đệ-Hải Linh) tr.587 

 

 

 

- ĐK: Con ca rao (2 chỗ) 

- THỀ HỨA HẾT TÂM TÌNH 

  Từ: Minh Đệ          

  Nhạc Hải Linh 

- Con cao rao            

  

79 CON XIN DÂNG MẸ 

(Văn Chi) tr.602 

- c.2: ánh sao mai 

- c.4: Con tim yêu đương 

- c.4: tình mến trinh trung 

 

 

- tình mến trung trinh 

- ánh sao Mai 

- Con tim yêu thương 

 

 

80 CUNG CHÚC TRINH VƯƠNG  
(Hoài Đức) tr.604 

- c.2: nhân ái yêu đương  - nhân ái yêu thương  

81 DÂNG MẸ (Hoài Đức) tr.610 - ĐK: Lậy Mẹ Ma-ri-a - Lạy Mẹ Ma-ri-a   

82 DÂNG MÌNH CHO ĐỨC MẸ  
(Hải Linh) tr.612 

- c.1: hãy thẩm nhậm lời 

- c.2: khắc khoải buồn sầu 

- c.3: Cõi Thiên Đường 

 - hãy thương nhậm lời 

- khắc khoải buồn rầu 

- Cõi thiên đường 

 

83 DÂNG VỀ MẸ 

(Huyền Linh) tr.614 

- c.2: Mẹ ơi, miền về quê 

- c.2: Mẹ là sao mai 

 - Mẹ ơi, đường về quê 

- Mẹ là sao Mai 

 

  84 ĐÂY LA VANG  

(Nguyễn Văn Hòa) tr.616 

- La-vang (nhiều chỗ)  - La Vang  



85 DÂNG VỀ MẸ  

(Kim Long) tr.626 

- c.1: Đường đời nguy nan 

- c.2: Dạt dào yêu thương 

- c.3: Dù đời phôi pha 

- đường đời nguy nan 

- dạt dào yêu thương 

- dù đời phôi pha 

  

86 ĐỨC MẸ LA VANG (J.M.Thích) tr.627 - La-vang (cả 8 câu)  - La Vang  

87 DƯỚI ÁO MẸ TỪ BI (Minh Trân) tr.634 - ĐK: Đưa về Thiên Đàng  - Đưa về thiên đàng  

88 KHI CON VỀ TRỜI 

(N.Khắc Xuyên) tr.644 

- c.1: Hồn con nhiều phen 

- c.2: Trầm đưa hồn con 

 - hồn con nhiều phen 

- trầm đưa hồn con 

 

89 KÌA BÀ NÀO (Hoàng Diệp) tr.650 - c.1: sao mai  - sao Mai  

90 KINH TRUYỀN TIN 

(Trần Hùng Dũng) 662 

- thiên thần, rất Thánh 

- c.3: Ngôi Thứ Hai 

         chúng tôi 

 - Thiên Thần, Rất Thánh 

- Ngôi thứ Hai 

- chúng con   

 

91 KINH MÂN CÔI MÙA VUI 

(Tâm Bảo) tr.666 

- các PK: khiêm nhường, yêu người, 
thanh bần, vâng lời, trung thành 

 - Khiêm Nhường,Yêu Người, 

  Thanh Bần, Vâng Lời, Trung Thành 

 

92 KINH MÂN CÔI MÙA MỪNG  
(Tâm Bảo) tr.667 

- c.1: Phục sinh Khải hoàn  - phục sinh khải hoàn  

93 LINH HỒN TÔI 2 (Kim Long) tr.674 - c.3: Người đã nhớ lời hứa… Áp-ram - Người đã nhớ lời xưa…  Ab-ra-ham  

94 MẸ ĐỨNG ĐÓ 

(Kim Long) tr.686 

ĐK: - Nhạc thương trầm 

       - Hiến thân  

       - Đồng công 

       - (?) thương 

- nhạc thương trầm 

- hiến thân  

 

- Vì thương 

 

   

  Hiệp công 

 

 

95 MẸ LÀ (Linh Sơn) tr.688 ĐK:  sao hôm le lói trời đêm tối  - ngôi sao soi lối vượt đêm tối  

96 MẸ MARIA 

(Tâm Bảo) tr.699 

- c.2: cả thế giới muôn dân - cả thế giới phân vân   

97 MẸ MARIA  

(Hải Ánh-Lê Thu) tr.706 

- c.1: hồn xác tinh tuyền  - hồn xác an lành  

98 MẸ MARIA MẾN YÊU 

(Hoài Đức) tr.708 

- ĐK: Mẹ là trinh khiết 

- c.2: Con Mẹ chính là Chúa 

         Trời (2 chỗ) 

 

- Con Mẹ là chính Chúa 

  Trời 

- Mẹ thật trinh khiết 

 

 

99 MẸ TUYỆT MỸ (Kim Long) tr.721 - c.4  - bỏ c.4  

100 NÀY ĐOÀN CON  

(Kim Long) tr.726 

- c.2 và c.3 

- c.4: Mẹ đồng công 

         Mẹ ban phát muôn ơn 

- đổi c.2 thành c.3  

- Mẹ hiệp công 

- Mẹ xin Chúa ban ơn 

 

101 NGÀN HOA ĐẸP TƯƠI 

(Kim Long) tr.728 

- Nhuần thắm hương thơm Nhuần thấm hương thơm   



102 NGÀY NAY CON ĐẾN 

(Hải Linh) tr.732 

- c.1: Lời Mẹ… 

- c.2: Trần gian…Văn Côi 

- c.3 

 - lời Mẹ… 

- trần gian…Mân Côi 

- bỏ c.3 

 

103 NỮ VƯƠNG CỰC NHÂN 

(Mai Phương) tr.736 

- NỮ VƯƠNG CỰC NHÂN 

- c.1: Nữ vương cực nhân 

- ĐK: Sao Bắc 

 - NỮ VƯƠNG TỪ NHÂN 

- Nữ Vương từ nhân 

- sao Bắc 

 

104 NỮ VƯƠNG MÂN CÔI 

(Nguyễn Bang Hanh) 

tr.738 

- ĐK: cầu cho chúng tôi 

- c.1: vùi giập con 

- c.2: tới quê Thiên Đàng 

 - cầu cho chúng con 

- vùi dập con 

- tới quê thiên đàng 

 

105 NỮ VƯƠNG THIÊN 

ĐÀNG (Ngô Duy Linh) tr.742 

- cầu cho chúng tôi 

- hỉ hoan khoái lạc 

 - cầu cho chúng con 

- hỉ hoan vui mừng 

 

106 SAO MAI  

(Minh Tú) tr.750 

- c.3: Sao Mai 

         công chính 

 

“Công chính” 

- sao Mai 

   

 

107 SỐNG GẦN MẸ 

(Nguyễn Khắc Xuyên) tr.752 

- c.2: Lời Mẹ  - lời Mẹ  

108 THÁNG ĐỨC MẸ 

(Hải Linh) tr.757 

- c.3: Quỉ ma đang rình  - Quỉ ma đứng rình  

109 TẬN HIẾN CHO ĐỨC MẸ 

(Huyền Linh) tr.758 

ĐK: Có Mẹ dắt con tiến sĩ  

       lên đường mới 

Có Mẹ dắt dìu con tiến 
lên đường mới 

  

110 TÊN MẸ (Tiến Dũng) tr.762 - con nhìn sao mai  - con nhìn sao Mai  

111 TIẾNG HÁT THIÊN THU 

(Dao Kim-Thiên Tân) tr.768 

- ĐK: chốn quê Trời cao 

- c.2: tìm theo dáng Mẹ hiền… 

         Để mơ ngày 

 - chốn quê trời cao 

- tìm theo bước Mẹ hiền… 

  Để mong ngày 

 

112 TRẦN THẾ MỪNG VUI 

(Kim Long) tr.772 

- c.3: dẫm trên cung hằng dẫm lên cung hằng   

113 TRÊN ĐƯỜNG DƯƠNG THẾ (Long 
Vân) tr.774 

- c.1: con biết với ai 

- c.2: suối ái tình 

- c.3: con biết với ai 

 - con đến với ai 

- suối ân tình 

- con biết có ai 

 

114 TUNG HÔ NỮ VƯƠNG 

(Nguyễn Duy Vi) tr.780 

- c.1: các Thánh cùng ca hát 

- c.2: ngành Jes-se 

 - các thánh cùng ca hát 

- ngành Jes-sê 

 

115 XIN GIÚP CON 

(Van Thao) tr.782 

- Tên tác giả:  

  VAN THAO-ÁNH THIỀU                              

 

VĂN THAO-ÁNH THIỀU 

 

   

 

116 XIN MẸ LẮNG NGHE 

(Thu Sơn) tr.784 

- c.2: kìa vang muôn tiếng 

- ĐK: cậy trông Nữ Vương, 

         Khấn giúp 

 - Kìa vang muôn tiếng 

- Cậy trông Nữ Vương, 

  khấn giúp 

 



117 XIN MẸ PHÙ GIÚP 

(Hoài Chiên) tr.786 

- ĐK: chốn Mẹ vẫn luôn mong chờ 

- c.2: phúc trên Thiên cung 

 - chốn Mẹ chúng con mong chờ 

- phúc trên thiên cung 

 

118 XIN ƠN GIAO CHIẾN 

(Minh Đệ) tr.788 

- c.2: dắt con lên nơi an nhàn  - dắt con đến nơi an nhàn  

119 XIN ƠN HỘ GIÚP 

(Thái Huy) tr.790 

- c.2: Lạy Ma-ri xin thương…  - Lạy Ma-ri-a thương…  

120 XIN ƠN VƯỢT BIỂN 

(Minh Đệ-Hải Linh) tr.792 

- c.1: Mẹ ơi! Trời đen…  - Mẹ ơi! trời đen…  

121 XIN PHÙ GIÚP 

(Kim Long) tr.794 

- c.3  - bỏ c.3  

122 ANH HÙNG TỬ ĐẠO 

(Minh Hương) tr.799 

- cuối c.2: Khải hoàn  - khải hoàn  

123 BÀI CA VÔ TẬN 

(Đỗ Xuân Quế) tr.804 

- ĐK: Giờ đây các Thánh  - Giờ đây các thánh  

124 CA MỪNG CÁC THÁNH  
(Hoài Chiên) tr.806 

- c.1: Đoàn con hỉ hoan 

- c.1:Trước dung nhan cực linh 

         Cha từ bi ngự Thiên Đường 

- c.2: trần ai mau tàn phai 

- Đoàn con hiệp hoan  

- Trước Tôn Nhan cực linh 

  Chúa từ bi ngự thiên đường 

- trần ai sẽ tàn phai 

 

125 CẦU XIN THÁNH GIA 

(Phạm Đình Nhu) tr.808 

- ĐK: xóm nhỏ lao động 

         Miền Na-da-rét 

         Nêu gương 

 - xóm nhỏ quê nghèo  

  Miền Na-gia-rét 

  Nên gương 

 

126 CÊCILIA NỮ THÁNH… 

(Hoài Chiên) tr.810 

- Thiên Cung, Thiên Đàng  - thiên cung, thiên đàng  

127 CHA NHÂN TỪ (Hùng Minh) tr.812 - c.2: Vườn Thiên quốc  - Vườn thiên quốc  

128 GIỮA BIỂN TRẦN GIAN 

(Thăng Ca) tr.816 

- cuối ĐK: Thiên Đàng  - thiên đàng  

129  KHẢI HOÀN CA (Hải Linh) tr.822 - cuối ĐK: Tới ngày hạnh phúc  - tới ngày hạnh phúc  

130  KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 

(Phạm Đình Nhu) tr.828 

- c.2: của Thiên đình  - của thiên đình  

131 LÒNG TRUNG NGHĨA 

(N.Bang Hanh) tr.836 

- c.2: bền vững tâm can trường  - bền vững tấm can trường  

132 MỪNG CÁC THÁNH 

(Hoài Đức) tr.838 

- Thiên Quốc 

- Thần Thánh 

- Thiên đàng 

- Các Thánh 

 - thiên quốc 

- thần thánh 

- thiên đàng 

- Các thánh 

 



133 NGÀY LỄ CÁC THÁNH 

(Tâm Bảo) tr.840 

- ĐK: Thiên Cung các Thánh  - thiên cung các thánh  

134 NGƯỜI HẠNH PHÚC 

(Hoài Đức) tr.842 

- c.2: Dù dầu sôi, dù tù lao 

- c.3: Thánh tình Chúa 

- ĐK: Ngự Thiên Cung 

- Dù dầu sôi, cùng tù lao  

- thánh tình Chúa 

- Ngự thiên cung 

 

135 

 

TÁM MỐI PHÚC THẬT 

(Hùng Lân) tr.844 

- c.5: Phúc cho con 

  Phúc cho con chịu khổ vì Cha 

     - Thiên đình 

     - giữa “chiến binh” 

 - Phúc cho ai 

 Phúc cho ai chịu khổ vì Chúa 

- thiên đình 

- giữa chiến binh 

 

136 THÁNH GIA KÊU GỌI (Võ 

(Thanh Hương) tr.848 

- c.3: Này này đinh ninh 

- cuối ĐK: Gia đình yêu đương 

 - Này này con ơi 

- Gia đình yêu thương 

 

137 THÁNH GIOAN TIỀN HÔ 

(Hùng Minh) tr.850 

- c.2: nơi Thánh nhân 

- c.3: Tiếng người luôn… 

         lời người đã giảng rao 

 - nơi thánh nhân 

- Tiếng ngài luôn… 

  lời ngài đã giảng rao 

 

138 THÁNH GIUSE BẦU CỬ 

(Hải Linh) tr.854 

- c.1: Đoàn con cùng hỉ hoan 

- c.1: Bên các Thiên thần 

Đoàn con cùng hợp hoan  

- Bên các thiên thần 

 

139 THÁNH PHANXICÔ 

(Hùng Lân) tr.856 

- Tựa: THÁNH PHANXICÔ 

- là Đấng tiền hô 

 - THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ 

- là Đấng tiền phong 

 

140 THÁNH RÔCÔ 

(Chính Trung) tr.858 

- ĐK: RÔ-CÔ 

- c.1: Tim yêu đương 

         Nuôi nhân dân 

- c.2: Thương nhân dân 

- c.3: say hương tình Cha 

 - Rô-cô 

- Tim yêu thương 

  Nuôi nhân gian 

- Thương nhân gian 

- say hương tình trời 

 

141 THÁNH THIÊN THẦN 

(Hoàng Diệp) tr.860 

- ĐK: kính các Thiên Thần 

- PK 2: Rày xin yêu đương 

- PK 3: bạn cùng Tô-bi 

 - kính các thiên thần 

- Rày xin yêu thương 

- bạn cùng Tô-bia 

 

142 THÁNH TÔMA TIẾN SĨ 

(Quang Tịnh) tr.864 

- c.2: Xưa Thần Chúa 

         Thánh nhân 

- c.3: xây Thần học 

- ĐK: Nay Thánh TÔ-MA 

 - Xưa thần Chúa 

  thánh nhân 

- xây thần học 

- Nay thánh Tô-ma 

 

143 VỀ BẾN THIÊN ĐÀNG 

(Minh Đệ) tr.866 

- ĐK: no đầy muôn phúc trên  

         ngai vàng 

 - no đầy muôn phúc trên  

  thiên đàng  

 

144 VẾT TỬ HÙNG 

(Tâm Bảo) tr.868 

- c.1: Giắt lên chốn trời cao  - Dắt lên chốn trời cao  

145 ÔI THIÊN SỨ 

(Chu Quang Tào) tr.870 

- c.2 và c.3: Thiên đình 

- c.4: Ôi tội nhân 

 - thiên đình 

- Đưa tội nhân 

 



146 CHÚA DÌU CON 

(Văn Chi) tr.873 

- c.3: Chúa thánh ấn  - Chúa thánh hiến  

147 LẠY CHÚA XIN HÃY SAI 

(Hoàng Kim) tr.887 

- Tựa: LẠY CHÚA XIN HÃY 
           SAI 

- LẠY CHÚA XIN HÃY 

  SAI ĐI 

  

148 MẦU NHIỆM TÌNH THƯƠNG  

(Đàm Ninh Hoa) tr.888 

- c.1: Chúa gọi con lên 

- c.3: Vương quyền Chúa trao 

- c.4 và ĐK: Tình Thương 

 - Chúa chọn con lên 

- Năng quyền Chúa trao 

- tình thương 

 

149 NẾU CHÚA KHÔNG THƯƠNG  
(D.Kim) tr.890 

- c.2 

- c.3: đời con tiến dâng Cha 

 - bỏ c.2 

- đời con tiến dâng lên 

 

150 PHỤC VỤ TRONG TIN YÊU  
(Dao Kim) tr.892 

 

- c.2: cho dẫu hư hao hay đớn  

         đau nhiều, xin hứa… 

- ĐK: và lòng yêu mến cao vời 

 - cho dẫu tiêu hao cho dẫu  

  lặng thầm, con hứa… 

- và lòng yêu mến trọn đời 

 

151 TIÊN TRI CỦA CHÚA 

(M. Hân-Dao Kim) tr.896 

- c.2: Chúa đã đặt con ở… 

- c.5: xin thật chết cho đời 

 - Chúa đã đưa con vào… 

- xin được chết cho đời 

 

152 LỜI NGUYỆN TRUYỀN GIÁO  
(Hoài Chiên) tr.898 

- nên Tông Đồ thiện toàn  - nên tông đồ thiện toàn  

153 TỪ NGÀN XƯA 

(Kim Long) tr.904 

- ĐK: - hân hoan bước lên 

         - Dâng tiến Cha 

         - lời chân lý 

         - cứu thoát muôn dân 

- c.1: là bạn nghĩa thân tình 

 

 

- Lời Chân Lý 

- cứu rỗi muôn dân 

- là bạn hữu thân tình 

- hân hoan tiến lên 

- Dâng hiến Cha 

 

 

 

 

154 XIN TẠ ƠN CHÚA (Dao Kim) tr.906   ĐK: dâng hiến nơi Cha…  - dâng hiến lên Cha…  

155 NGUYỆN CHÚA XUÂN 

(Tấn Anh) tr.920 

- c.1: Hoa xuân ngân vang  

         khúc thiên đàng 

 - Hoa xuân khoe tươi 

  khắp gian trần 

 

156 TRỜI XUÂN TƯƠI SÁNG 

(Đạo Minh) tr.921 

- c.2: Lòng vị thánh nhân 

- c.3: danh Cha Thiên đình 

 - lòng bao thánh nhân 

- danh Cha thiên đình 

 

157 MỘT NGÀY GHI NHỚ 

(Hùng Lân) tr.924 

- Cho đáng Thiên Triệu  - Cho đáng Thiên triệu  

158 CẦU NGUYỆN CHO CHA MẸ  
(Dao Kim) tr.932 

- cuối c.1: nhiệm vụ Cha ban  - nhiệm vụ trao ban  

159 CHỐN LUYỆN HÌNH 

(Nguyên Hữu) tr.934 

- c.2: lạy Chúa, Chúa ơi - lạy Chúa, Chúa ôi   

160 CHÚA GỌI CON VỀ 

(Lan Thanh) tr.936 

- c.1: Chúa đã đến thúc con 

- c.3: nguyện Chúa ân xá 

- c.3: đường dìu về Chúa 

 - Chúa đã đến đón con 

- mà Chúa vẫn mãi 

- đường tìm về Chúa 

 



161 KINH CẦU HỒN 

(Võ Thanh) tr.940 

- Kinh Profundis 

- ĐK: đoái thương dìu ban 

         Tất những linh hồn 

         ngặt đau đớn 

         sạch vết đời  

         cứu linh hồn ấy… 

- c.1: Nơi xa sâu điêu tàn 

         chắp tay kêu nài 

- c.2: Ngóng Chúa có khác chi 

         tên lính đêm  

- c.3: …chí nhân giãn tay  

         bao oan khiên  

        con bước lên đời trường an 

- Kinh De Profundis  

- đoái thương mà ban 

  Hết những linh hồn 

  chịu đau đớn 

  sạch vết tội 

  các linh hồn thoát… 

- Nơi thương đau ưu sầu 

- chắp tay kêu cầu 

  Ngóng Chúa giữa bóng đêm 

  như lính canh 

- …chí nhân xót thương 

  xin hãy mau 

  cho chúng con được nghỉ yên 

 

162 TỪ CHỐN TỐI TĂM 

(Kim Long) tr.952 

- c.2: dủ thương chữa bầu  - dủ thương chuyển cầu  

163 VỰC SÂU  

(Hùng Lân) tr.962 

- tôi tớ Chúa cầu xin 

- Thiên Quốc…dung nhan 

 - tôi tớ vẫn cầu xin 

- thiên quốc…Dung Nhan 

 

164 VỰC SÂU TỐI TĂM 

(Văn Chi) tr.964 

- c.4: vô biên êm đềm 

 

 - muôn dân muôn đời 

 

 

 


